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Hình thức kiểm tra : Trắc nghiệm + tự luận
Thời gian: 60 phút
Phần Lịch sử:Chương 3
PhầnĐịa lí:Chương 1,2
Lưu ý:Học sinh đọc kĩ SGKnhững nội dungGVBMdặn dò, bài ôn tập để kiểm tra cuối kì đạt kết quả cao.
*MỘTSỐDẠNGCÂUHỎITRẮCNGHIỆM
Câu 1: Lãnh Thổ Việt Nam gồm có?
A. Vùng đất. B. Vùng trời. C. Vùng biển. D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 2: Địa hình Việt Nam chủ yếu là?
A. Núi cao. B. Đồng bằng. C. Đồi núi thấp. D. Đáp án khác.
Câu 3: Đường bờ biển nước ta có chiều dài?
A. 2360km. B. 2036km. C.3206km. D.3260km.
Câu 4: Khoáng sản nào phân bố chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía đông nam?
A.Ti-tan. B.Sắt. C.Than đá. D. Dầu mỏ và khí tự nhiên.
Câu 5: Ý nào không đúng về vai trò của việc khai thác hợp lí và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài
nguyên khoáng sản?
A. Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi được.
B. Một số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.
C. Khai thác sử dụng còn lãng phí.
D. Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn.
Câu 6: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu thể hiện như thế nào?
A. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều trên 300C.
B. Khí hậu chia làm hai mùa mùa lũ và mùa cạn.
C. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
D. Cả A,B,C đều sai.
Câu 7: Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa nào?
A. Gió mùa mùa đông hướng đông bắc. B. Gió mùa mùa hạ hướng Tây Nam.
C. Gió phơn tây nam. D. Gió tín phong.
Câu 8: Chiều dài của sông Hồng chảy qua nước ta là bao nhiêu?
A. 556 km. B. 600 km. C. 656km. D. 700km.
Câu 9: Sông nước ta chảy theo hướng tây bắc – đông nam là sông nào sau đây?
A. Sông Lô. B. Sông Cầu. C. Sông Thương. D. Sông Đà.
Câu 10: Sông chảy theo hướng vòng cung là sông nào?
A. Sông Chảy. B. Sông Mã. C. Sông Gâm. D. Sông Mê Công
Câu 11. Sự phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong dẫn đến hình thành tầng lớp:
A. Địa chủ lớn. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Thương nhân
Câu 12. Từ thế kỉ XVI-XVIII, ở Đàng Trong hình thành được hai vùng nông nghiệp trù phú nhất cả nước là:
A. Lưu vực sông Đồng Nai và sông Cửu Long. B. Lưu vực sông Đồng Nai và sông Tiền.
C. Lưu vực sông Cửu Long và sông Hậu. D. Lưu vực sông Hậu và sông Tiền.
Câu 13. Thương nghiệp nước ta thế kỉ XVI-XVIII có điểm mới gì?
A. Xuất hiện làng nghề, phố xá, thương điếm buôn bán lâu dài.
B. Chính quyền phong kiến chỉ ưu tiên mua vũ khí nước ngoài.
C. Không giao lưu buôn bán với nhiều nước trên thế giới.
D. Chợ phiên được mở khắp nơi ở nông thôn.
Câu 14. Dân gian có câu: “Thứ nhất …(1)…, thứ nhì …(2)…”.
A. Thăng Long – Hội An. B. Phố Hiến – Mĩ Tho C. Kinh kì – Phố Hiến D. Kẻ Chợ - Thanh Hà



Câu 15. Đầu thế kỉ XVI, tôn giáo nào được truyền đến Đại Việt?
A. Nho giáo B. Phật giáo C. Đạo giáo D. Thiên Chúa giáo
Câu 16: “Cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo" là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong
thế kỉ XVIII?
A.Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương. B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật.
C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất. D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu.
Câu 17: Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài đã thể hiện điều gì?
A. Ý chí đấu tranh, chống áp bức, bất công của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
B. Giáng một đòn mạnh mẽ, đẩy chính quyền Lê - Trịnh lún sâu vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện.
C. Tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột sau đó.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 18: Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là?
A. Bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống.
B. Thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo"
C. Khởi nghĩa đều thất bại.
D. Khởi nghĩa đều thắng lợi.
Câu 19:

Thời gian Sự kiện
1771

Chiến thắng chống quân xâm lược Xiêm
1788
1789

Câu 20: Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là?
A. Tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và ủng hộ của nhân dân.
B. Tài năng thao lược, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung - Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy nghĩa
quân.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.
D. Cả hai đáp án trên đều sai.
* MỘT SỐ CÂU TỰ LUẬN
Câu 1. Ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
của các chúa Nguyễn.
- Chúa Nguyễn ở Đàng Trong là chính quyền đầu tiên xác định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
- Việc thực thi chủ quyền được thực hiện chặt chẽ, liên tục từ thế kỉ XVII và tiếp nối bởi nhà Tây Sơn và nhà
Nguyễn.
- Nhờ hoạt động của hải đội Hoàng Sa, "Bãi Cát Vàng" trở thành vùng biển đảo không thể tách rời với đời
sống của cư dân ven biển miền Trung Việt Nam từ thế kỉ XVII.
Câu 2. Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
Câu 3. Vai trò của phong trào Tây Sơn đối với những vấn đề thực tiễn
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................



Câu 4. So sánh đặc điểm địa hình đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Khu vực Đặc điểm

Đồng bằng
sông Hồng

- Ở phía bắc của đồng bằng còn nhiều đồi, núi sót và ở phía nam có nhiều ô trũng.
- Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ nên khu vực ngoài đê được bồi đắp phù sa hằng
năm, khu vực trong đê không được bồi đắp.

Đồng bằng sông
Cửu Long

- Có hệ thống kênh rạch chằng chịt và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chế độ thuỷ triều.
- Nhiều vùng trũng lớn: Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên, U Minh.

Câu 5. Cho bảng số liệu dưới đây: Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Huế
(Thừa Thiên Huế)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Huế

(Thừa
Thiên
Huế)

Nhiệt độ
(0C)

19,9 20,8 23,1 26,1 28,2 29,3 29,2 28,8 27,1 25,3 23,2 20,7

Lượng
mưa

(mm)

129,3 63,3 51,3 58,9 111,3 103,4 94,6 138,8 410,7 772,7 641,7 349,9

a. Vẽ biểu đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Huế (Thừa Thiên Huế).
b. Phân tích biểu đồ ( nhiệt độ cao nhất, thấp nhất….)
*Lưu ý: học sinh xem thêm bảng số liệu các trạm khí tượng bài 7 trang 118.
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CHÚC CÁC EM THI TỐT


	D.Khoáng sản nước ta còn trữ lượng rất lớn.

